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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; 
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; 
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. 

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 điều 1 Quyết định này, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Trưởng BQL khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 675 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:



		1. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 



		2. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 



		3. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 



		4. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 



		5. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 



		6. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		7. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân 



		8. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		9. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		10. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		11. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần



		12. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh



		13. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân



		14. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		15. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		16. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		17. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần



		18. 

		Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh



		19. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		20. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		21. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		22. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		23. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần



		24. 

		Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh



		25. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (CN), Văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh (Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế)



		26. 

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		27. 

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		28. 

		Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		29. 

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		30. 

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		31. 

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		32. 

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		33. 

		Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần



		34. 

		Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần



		35. 

		Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần



		36. 

		Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần



		37. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		38. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		39. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		40. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		41. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần



		42. 

		Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh



		43. 

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân



		44. 

		Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		45. 

		Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		46. 

		Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		47. 

		Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		48. 

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh



		49. 

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đã có địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi Khu kinh tế



		50. 

		Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		51. 

		Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		52. 

		Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		53. 

		Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		54. 

		Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		55. 

		Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)



		56. 

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu KT): Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp



		57. 

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu KT): Trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn



		58. 

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu KT): Trường hợp tiếp nhận thành viên mới



		59. 

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu KT): Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế



		60. 

		Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh



		61. 

		Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân



		62. 

		Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		63. 

		Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		64. 

		Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		65. 

		Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		66. 

		Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần



		67. 

		Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần



		68. 

		Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh



		69. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân



		70. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)



		71. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)



		72. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		73. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần



		74. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh



		75. 

		Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		76. 

		Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		77. 

		Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		78. 

		Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		79. 

		Chia công ty cổ phần



		80. 

		Tách công ty cổ phần



		81. 

		Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		82. 

		Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên



		83. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		84. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần



		85. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần



		86. 

		Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên



		87. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 



		88. 

		Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 



		89. 

		Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		90. 

		Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		91. 

		Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		92. 

		Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		93. 

		Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân 



		94. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với doanh nghiệp tư nhân 



		95. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 



		96. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 



		97. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 



		98. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty cổ phần 



		99. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty hợp danh 



		100. 

		Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do mất, cháy…đối với chi nhánh, văn phòng đại diện 



		101. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân 



		102. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 



		103. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 



		104. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 



		105. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 



		106. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh 



		107. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 



		108. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 



		109. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 



		110. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 



		111. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 





		112. 

		Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 



		113. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân 



		114. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 



		115. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 



		116. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 



		117. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần 



		118. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh 



		II . Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài.



		1. 

		Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư



		2. 

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư) 



		3. 

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		4. 

		Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). 



		5. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		6. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		7. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		8. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		9. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		10. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		11. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 



		12. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		13. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh. 



		14. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 



		15. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp 



		16. 

		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh 



		17. 

		Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư 



		18. 

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư 



		19. 

		Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 



		20. 

		Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án)



		21. 

		Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Trường hợp dự án vi phạm tiến độ thực hiện)



		22. 

		Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. (Trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài)



		23. 

		Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư 



		III. Lĩnh vực xuất nhập khẩu



		1.

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D



		IV. Lĩnh vực lao động và việc làm:



		1.

		Thủ tục công nhận nội quy lao động



		2.

		Đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể của doanh nghiệp



		3.

		Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngòai nhà nước.



		4.

		Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngòai làm việc tại Việt nam theo hình thức hợp đồng



		5.

		Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngòai làm việc tại Việt Nam



		6.

		Thủ tục gia hạn giấy phép cho người nước ngòai làm việc tại Việt nam



		7.

		Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngòai di chuyển nội bộ doanh nghiệp



		8.

		Cấp giấy phép lao động cho người nước ngòai thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại



		9.

		Thông báo khi người nước ngòai đến chào bán dịch vụ



		10.

		Thông báo về người nước ngòai đến làm việc



		11.

		Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại VN không phải cấp giấy phép lao động



		V. Lĩnh vực quản lý họat động thương mại của các tổ chức và cá nhân nước ngòai tại việt nam



		1.

		Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		2.

		Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		3.

		 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (áp dụng cho trường hợp thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến các kcn và kkt nhơn hội).



		4.

		Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)



		5.

		 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, rách, tiêu huỷ)



		6.

		Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp vpđd đã được thành lập trước ngày nghị định 72/2006/nđ-cp của chính phủ có hiệu lực)



		7.

		Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam



		8.

		 Thủ tục gia hạn đồng thời điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Viêt Nam



		VI. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng



		1.

		Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng



		2.

		Phê duyệt quy hoạch (điều chỉnh quy hoạch) mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 



		3.

		Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết



		4.

		Cấp giấy phép xây dựng công trình



		5.

		Cấp giấy phép xây dựng tạm



		6.

		Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC-DT các dự án nhóm B, C.



		VII. Lĩnh vực đất đai



		1.

		Giao lại đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.



		2.

		Giao lại đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân.



		3.

		Thuê đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		4.

		Thuê đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân.



		5.

		Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		6.

		Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân.



		VIII. Lĩnh vực môi trường



		1.

		Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường



		2.

		Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)





		IX. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp



		1. 

		Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 



		2. 

		Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất



		3. 

		Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 





		4. 

		Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất



		5. 

		Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư 



		6. 

		Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



		7. 

		Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 



		8. 

		Công chứng hợp đồng tặng tài sản gắn liền với đất



		9. 

		Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư 



		10. 

		Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



		11. 

		Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 



		12. 

		Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất



		13. 

		Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 



		14. 

		Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



		15. 

		Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 



		16. 

		Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất



		17. 

		Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư 



		18. 

		Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 



		19. 

		Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 



		20. 

		Công chứng hợp đồng góp vốn tài sản gắn liền với đất



		21. 

		Công chứng hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư 



		22. 

		Công chứng hợp đồng ủy quyền 



		23. 

		Công chứng di chúc 



		24. 

		Công chứng văn bản phân chia tài sản thừa kế



		25. 

		Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế 



		26. 

		Công chứng văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

II. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp:


1. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân: Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định tại điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 50.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


2. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH). Kèm theo danh sách phải có:


+ 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ 01 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


3. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


Kèm theo danh sách phải có:


+ 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;


+ 01 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần 


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


4. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu)


Kèm theo danh sách phải có:


+ 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ 01 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Danh sách thành viên công ty hợp danh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


5. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân 


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


6. Thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- 01 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ lục II Thông tư 03/2006/TT-BKH). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- 01 Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 


· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


7. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


8. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


9. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


10. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thành lập chi nhánh


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


11. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phầnvề việc thành lập chi nhánh


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


12. Thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó.


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh


- 01 Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh

- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập chi nhánh


· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệpthành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


13. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


14. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty về việc thành lập văn phòng đại diện


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


15. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, về việc thành lập văn phòng đại diện


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


16. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thành lập văn phòng đại diện


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


17. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập văn phòng đại diện


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


18. Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKHĐ, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 4: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.

· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính )


- 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện


- 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập văn phòng đại diện 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


19. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


20. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


21. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


22. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


23. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


24. Thủ tục: Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


* Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh của DN) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh của chi nhánh)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo lập địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


25. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (CN), Văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh (Doanh nghiệp trong Khu Kinh tế)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKHĐ. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với DN thay đổi nội dung của địa điểm KD hoặc thay đổi tên, địa chỉ của chi nhánh, VPĐD (trường hợp trên cùng địa bàn tỉnh với trụ sở DN)

- 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


26. Thủ tục: Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


22. Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Hợp đồng chuyển nhượng 

- 01 Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng 


- 01 Điều lệ công ty sửa đổi


- 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân .


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


27. Thủ tục: Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


23. Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Hợp đồng chuyển nhượng 

- 01 Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng 


- 01 Điều lệ công ty sửa đổi


- 01 Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- 01 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- 01 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ lục II Thông tư 03/2006/TT-BKH). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


- 01 Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


28. Thủ tục: Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ và lưu hồ sơ


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


- 01 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (theo mẫu). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


- 01 Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ

· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


29. Thủ tục: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


30. Thủ tục: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


31. Thủ tục: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


32. Thủ tục: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


33. Thủ tục: Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập 

- 01 Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Danh sách cổ đông sáng lập

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


34. Thủ tục: Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


* Bước 2: Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. 


Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ


· Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Gửi qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


35. Thủ tục: Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Doanh nghiệp phải thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


* Bước 2: Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. 

Công chức phòng Quản lý đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ


· Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Gửi qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức của doanh nghiệp.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


36. Thủ tục: Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập. Ít nhất 3 ngày trước khi họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ hợp lệ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu giám sát họp Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập


* Bước 2: Sau khi xem xét hồ sơ, nếu đúng quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cử đại diện giám sát trình tự, thủ tục tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc chương trình họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 


Một ngày sau khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp, nhận định về tính hợp pháp của trình tự, thủ tục tiến hành họp.


· Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


- Gửi qua đường bưu điện.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị giám sát họp Đại hội đồng cổ đông, ít nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:


· Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty;


· Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


· Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, gồm họ và tên (đối với cá nhân), tên và địa chỉ trụ sở chính (đối với pháp nhân), số cổ phần phổ thông và tỷ lệ sở hữu, ngày và số đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông;


· Lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, thời gian và địa điểm họp; 


· Chữ ký của tất cả cổ đông, nhóm cổ đông triệu tập họp.


- Giấy yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông


- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông


- Chương trình họp và các tài liệu phục vụ họp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trước khi DN họp đại hội cổ đông.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cử đại diện dự họp 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


37. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


38. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


39. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


40. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


41. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


42. Thủ tục: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có vốn pháp định

- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


43. Thủ tục: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


44. Thủ tục: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


45. Thủ tục: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


46. Thủ tục: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


47. Thủ tục: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


48. Thủ tục: Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


49. Thủ tục: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đã có địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi Khu kinh tế


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


2. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


3. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


50. Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


51. Thủ tục: Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên .

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


52. Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- 01 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; 


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


53. Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

- 01 Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


54. Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty cổ phần.

- 01 Danh sách danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


55. Thủ tục: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh (từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến)

· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty hợp danh.

- 01 Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 


- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 


- 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


56. Thủ tục: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu kinh tế): Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Hợp đồng chuyển nhượng 

- 01 Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết:

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


57. Thủ tục: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu kinh tế): Trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn .

- 01 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ( nêu các thành viên còn lại của công ty) (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


58. Thủ tục: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu kinh tế): Trường hợp tiếp nhận thành viên mới


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới 


- 01 Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới 


- 01 Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết:

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


59. Thủ tục: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trong Khu kinh tế): Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


60. Thủ tục: Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


2. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


61. Thủ tục: Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


62. Thủ tục: Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


63. Thủ tục: Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tăng vốn điều lệ của công ty. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


64. Thủ tục: Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc tăng vốn điều lệ của công ty. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


65. Thủ tục: Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc giảm vốn điều lệ của công ty. 


- 01 báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


66. Thủ tục: Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tăng vốn điều lệ của công ty. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


67. Thủ tục: Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- 01 Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giảm vốn điều lệ của công ty. 


- 01 báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


68. Thủ tục: Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. 


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


69. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


70. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


71. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


72. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


73. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


74. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi (tùy từng trường hợp cụ thể) 


- 01 Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


75. Thủ tục: Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đối với mỗi pháp nhân được chia (có bao nhiêu pháp nhân được chia thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


2. Quyết định chia công ty của chủ sở hữu


3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho mỗi Công ty được chia (số hồ sơ tương ứng với số pháp nhân được chia). 

· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng đối với mỗi công ty chia. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (theo mẫu Phụ lục II-4) 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


76. Thủ tục: Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên đối với mỗi pháp nhân được chia (có bao nhiêu pháp nhân được chia thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động nếu có).


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


2. Quyết định chia công ty 


3. Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chia công ty 


4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho mỗi Công ty được chia (số hồ sơ tương ứng với số pháp nhân được chia).

· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng đối với mỗi công ty chia


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


77. Thủ tục: Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với mỗi pháp nhân được tách (có bao nhiêu pháp nhân được tách thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Quyết định tách công ty của chủ sở hữu công ty.


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


2. Hồ sơ công ty bị tách:


- Quyết định tách công ty của chủ sở hữu công ty


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ của Công bị tách, các bộ hồ sơ của Công ty được tách tương ứng với số pháp nhân được tách. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 


- 100.000 đồng đối với mỗi công ty được tách. 


- 20.000 đồng đối với công ty bị tách.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (theo mẫu Phụ lục II-4 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


78. Thủ tục: Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên đối với mỗi pháp nhân được tách (có bao nhiêu pháp nhân được tách thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động nếu có).


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Quyết định tách công ty 


- Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc tách công ty 


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


2. Hồ sơ công ty bị tách:


- Quyết định tách công ty 


- Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc tách công ty 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ của Công bị tách, các bộ hồ sơ của Công ty được tách tương ứng với số pháp nhân được tách. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 


- 100.000 đồng đối với mỗi công ty được tách. 


- 20.000 đồng đối với công ty bị tách.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


79. Thủ tục: Chia công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức phòng ĐKĐT tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đối với mỗi pháp nhân được chia (có bao nhiêu pháp nhân được chia thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tưong ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-3)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


2. Quyết định chia công ty 


3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty 


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ cho mỗi Công ty được chia (số hồ sơ tương ứng với số pháp nhân được chia). 

· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng đối với mỗi công ty chia.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


80. Thủ tục: Tách công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức phòng ĐKĐT tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần đối với mỗi pháp nhân được tách (có bao nhiêu pháp nhân được tách thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tưong ứng), bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-3)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Quyết định tách công ty 


- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty 


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


2. Hồ sơ Công ty bị tách:


- Quyết định tách công ty 


- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty 


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách.


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ của Công bị tách, các bộ hồ sơ của Công ty được tách tương ứng với số pháp nhân được tách.

· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 


- 100.000 đồng đối với mỗi công ty được tách. 


- 20.000 đồng đối với công ty bị tách.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


81. Thủ tục: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên


- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán


- Danh sách người lao động hiện có


- Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý của doanh nghiệp tư nhân 


- Bảng cam kết của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn


- Thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó


- Bảng cam kết hoặc thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân


- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân. 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


82. Thủ tục: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên


- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (theo mẫu)


- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán


- Danh sách người lao động hiện có


- Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý của doanh nghiệp tư nhân 


- Bảng cam kết của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn


- Thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó


- Bảng cam kết hoặc thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân


- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


83. Thủ tục: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-9 Thông tư số 01/2009/BTT-KH)


- 01 Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên chuyển đổi


- 01 Danh sách thành viên trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty (trường hợp Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác)


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (trường hợp Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác)


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


84. Thủ tục: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-7)


- Quyết định chuyển đổi 


- Điều lệ công ty cổ phần


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty CP (công ty chuyển đổi)


- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi. 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 01/2009/TT-BKH)

· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


85. Thủ tục: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-7)


- Quyết định chuyển đổi 


- Điều lệ công ty cổ phần


- Danh sách cổ đông sáng lập công ty CP (công ty chuyển đổi)


- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được chuyển đổi.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 01/2009/TT-BKH)

· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu Phụ lục II-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH) 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


86. Thủ tục: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-9)


- Quyết định chuyển đổi 


- Điều lệ công ty TNHH 2 TV


- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (công ty chuyển đổi)


- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty CP về việc chuyển đổi công ty thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần. 


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


87. Thủ tục: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-8 Thông tư số 01/2009/TT-BKH);


- 01 Điều lệ công ty ( một thành viên) chuyển đổi;


- 01 Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh


88. Thủ tục: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu Phụ lục I-8 Thông tư số 01/2009/TT-BKH);


- 01 Điều lệ công ty ( một thành viên) chuyển đổi;


- 01 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần.


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị chuyển đổi 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh


89. Thủ tục: Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên , bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


2. 01 Hợp đồng sáp nhập công ty 


3. 01 Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc sáp nhập công ty 


4. 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


90. Thủ tục: Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. 01 Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên , bao gồm:


- 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


- 01 Dự thảo Điều lệ công ty


- 01 Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 03/2006/TT-BKH)


Kèm theo danh sách phải có:


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


- 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)


2. 01 Hợp đồng hợp nhất công ty 


3. 01 Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc hợp nhất công ty 


4. 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


91. Thủ tục: Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)


- Dự thảo Điều lệ công ty


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của chủ sở hữu công ty là cá nhân. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Hợp đồng sáp nhập công ty 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


92. Thủ tục: Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.


Bước 4: Ngay trong ngày kể từ khi Phòng Quản lý Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó


Bước 5: Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ Lục I-4)


- Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất


- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) của chủ sở hữu công ty là cá nhân. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).


- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ Lục II-4). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.


Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.


- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (kèm theo hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định)


- Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)


- Hợp đồng hợp nhất công ty 


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty bị hợp nhất


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 100.000 đồng .


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

· Danh sách người đại diện theo uỷ quyền 

· Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ vê việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam .


- Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiệu lực ngày 19/10/2006


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an, hiệu lực ngày 26/8/2008


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


93. Thủ tục: Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân của Chủ doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-6 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


94. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


95. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


96. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


97. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


98. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


99. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy…đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKKD )


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


100. Thủ tục: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do mất, cháy…đối với chi nhánh, văn phòng đại diện 


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động , cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh/VPĐD đã đăng ký hoạt động và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.


Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã mất thì đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh/VPĐD cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động .

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.


- 01 Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh VPĐD (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKHĐ)


- 01 Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp mất Giấy chứng nhận ĐKHĐ)


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp Giấy chứng nhận ĐKHĐ bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - nếu có)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế / Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động.


· Lệ phí (nếu có): Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


101. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


102. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


103. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


104. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


105. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


106. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục V-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)


- 01 Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên nhận 


· Lệ phí (nếu có): không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


107. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


108. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


109. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


110. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


111. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


112. Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp


- 01 Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- 01 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


113. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


114. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


115. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


116. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


117. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


118. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh


· Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Quản lý Đầu tư xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho doanh nghiệp; Hoặc điều chỉnh nội dung Giấy ĐKKD cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư.


· Cách thức thực hiện: 


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/ Văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định chấm dứt họat động của địa điểm kinh doanh.


- Đối với trường hợp giải thể chi nhánh, cần có: Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết, Cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động


- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện trên cùng địa bàn


 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi ĐKKD.


· Lệ phí (nếu có): không


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

PHỤ LỤC


CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Phụ Lục I-1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 
do tôi làm chủ với nội dung sau:


1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).......................................


.............................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....................................................


.............................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.....................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn đầu tư ban đầu: .......................................................................................................


Tổng số: ..............................................................................................................................


Trong đó:


- Tiền Việt Nam: .................................................................................................................


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ...............................................................................................


- Vàng: ................................................................................................................................


Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh): 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


6. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác.


- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 CHỦ DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ Lục I-2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Chức danh:...........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đại diện theo pháp luật của công ty


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH  với nội dung sau:


1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................


Tổng số: ..............................................................................................................................


- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.


5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


6. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tôi và các thành viên cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ lục II-1


DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


		TT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm góp vốn

		Chữ ký của thành viên



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp

		Sở hữu vốn (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





........., ngày ......... tháng ......... năm ........


Đại diện theo pháp luật của công ty


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên


Phụ Lục I-3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CÔNG TY CỔ PHẦN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Chức danh:...........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đại diện theo pháp luật của công ty


Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần  với nội dung sau:


1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................


- Tổng số cổ phần: ..............................................................................................................


- Mệnh giá cổ phần:.............................................................................................................


5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:...............................................


.............................................................................................................................................


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:....................................................................


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


8. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......








ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ lục II-2


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		TT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

		Vốn góp

		Chữ ký của cổ đông sáng lập



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Sở hữu vốn

		Loại cổ phần

		Thời điểm góp vốn

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phổ thông

		..........

		...........

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Gía trị

		

		Số lượng

		Gía trị

		Số lượng

		Gía trị

		Số lượng

		Gía trị

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





........., ngày ......... tháng ......... năm ........


Đại diện theo pháp luật của công ty


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.



Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

Phụ Lục I-5


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Là chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.


Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:


1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................


- Tổng số:.............................................................................................................................


- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.


5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


6. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH 

       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên từng thành viên)  


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ lục II-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		TT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

		Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

		Vốn góp

		Chữ ký của thành viên

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn góp

		Sở hữu vốn

		Phần vốn góp

		Thời điểm góp vốn

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		

		A. Thành viên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B. Thành viên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





........., ngày ......... tháng ......... năm ........


Đại diện theo pháp luật của công ty


(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:



Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.



Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


Phụ Lục I-4


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ


Chức danh:...........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đại diện theo pháp luật của công ty


Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:


1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................


.............................................................................................................................................


Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................


2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Đối với chủ sỡ hữu là cá nhân:


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


.............................................................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................


.............................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đối với chủ sở hữu là tổ chức chức:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:........................................


Do:......................................................................................cấp ngày:........../....../............... 


Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................


Điện thoại:.................................................... Fax:...............................................................


Email:........................................................... Website:........................................................


Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):....................................


.............................................................................................................................................


3. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


4. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





5. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................


6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


7. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Tôi cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ lục II-4


DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

		TT

		Tên người đại diện theo ủy quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc chứng thực cá nhân khác

		Vốn góp

		Chữ ký

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện

		Thời điểm đại diện phần vốn

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





........., ngày ......... tháng ......... năm ........


Đại diện theo pháp luật của công ty


(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản 


Phụ lục III-1


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: .....

		                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................


Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................


Email: ........................................................ Website: ...................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


.................................................................................... Nam/Nữ....................................................


Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:


1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................


Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................


Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................


Email: ................................................ Website: ...........................................................................


2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ............................................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................


4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:


......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.


		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


Phụ lục III-2


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: .....

		                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................


Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................


Email: ........................................................ Website: ...................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


.................................................................................... Nam/Nữ....................................................


Sinh ngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốc tịch:.................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ......../........../..........Cơ quan cấp: .................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:


1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................


Địa chỉ chi nhánh: ........................................................................................................................


Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................


Email: ................................................ Website: ...........................................................................


2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:............................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ............................................................ Nam/Nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.


		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


Phụ lục III-3


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: .....

		                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................


Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................


Email: ........................................................ Website: ...................................................................


Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


.......................................................................................................................................................


Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:


1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................


.......................................................................................................................................................


Địa chỉ: .........................................................................................................................................


Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................


Email: ................................................ Website: ...........................................................................


2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................


.......................................................................................................................................................


3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ........................................................... Nam/Nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................


4. Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


- Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.


		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


Phụ lục III-4


		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: .....

		                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂNPHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................


Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


......................................................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................


Email: ........................................................ Website: ...................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


.......................................................................................................................................................


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng


đại diện/địa điểm kinh doanh như sau:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


Phụ lục V-4


		TÊN DOANH NGHIỆP


_______


Số:........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________





THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 
                                

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


.......................................................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../..............


Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................


Email: .................................................. Website: .........................................................................


Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......


..................................................................................................................................... Nam/Nữ:


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:


Thời giam tạm ngừng:...................................................................................................................


Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Thời điểm kết thúc:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lý do tạm ngừng:..........................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.


........, ngày....... tháng........năm.........


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:


- ................


- ................


- ................


Phụ lục V-6


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________





THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............................................. 
                                

Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................


Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................


Email: .................................................. Website: .........................................................................


Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân


1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................


.......................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)...............................................................


.......................................................................................................................................................


Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)....................................................................................


...................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................


Điện thoại: ........................................... Fax: ...............................................................................


Email: ............................................ Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn đầu tư:................................................................................................................................


Tổng số: ........................................................................................................................................


Trong đó:


-Tiền Việt Nam: ...........................................................................................................................


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi...........................................................................................................


- Vàng: ..........................................................................................................................................


- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):...............................


6. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Nay tôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

.....................................................................................................................................Nam/nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................


Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................


Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................


Email: .................................................. Website: .........................................................................


Giá bán: ........................................................................................................................................


Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ:............................................................................................................................................


Thời điểm giao doanh nghiệp cho người mua:.............................................................................


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


........, ngày....... tháng........năm.........


NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP 



 CHỦ DOANH NGHIỆP 


   (Ký  và ghi rõ họ tên) 



      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Kèm theo thông báo:


- ................


- ................


- ................


Phụ lục I


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 )


BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


(của: ..................................................................................................


............................................................................................................)
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		STT

		Các chỉ tiêu thông tin trong tờ khai đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ trụ sở 


Số  nhà, đường phố, thôn, xã: ................................................................................................


Quận/Huyện: ........................................................ Tỉnh/Thành phố: ..................................... 


Điện thoại: .................................................................. Fax: ......................................






		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế


Số  nhà, đường phố, thôn, xã hoặc hòm thư bưu điện: ...................................................


............................................................................................................................................


Quận/Huyện: ............................................ Tỉnh/Thành phố: ............................................ 


Điện thoại: .................................................................... Fax: ..............................................


Email: ...................................................................................................................................






		3

		Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: ......../......../............



		4

		Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh (Đánh dấu  FORMCHECKBOX 
)



 FORMCHECKBOX 
 Hạch toán độc lập       
 FORMCHECKBOX 
 Hạch toán phụ thuộc






		5

		Năm tài chính (ngày, tháng, đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo năm dương lịch)


Áp dụng từ ngày ........./...........         đến ngày ........./...........






		6

		Tổng số lao động (dự kiến tại thời điểm đăng ký) ................................................................



		7

		Đăng ký mã số xuất nhập khẩu (Có/Không):        FORMCHECKBOX 
 Có        
            FORMCHECKBOX 
 Không



		8

		Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai)


.................................................................................................................................................



		9

		Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)


Tên đơn vị chủ quản: ............................................................................................................


Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà/Đường phố:................................................................................


Quận/Huyện: ............................................ Tỉnh/Thành phố: ................................................. 


Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................



		10

		Thông tin về chủ doanh nghiệp

Tên chủ doanh nghiệp: .......................................................................................................


Số CMTND của chủ DN: ............................. Số điện thoại liên lạc: …………....................


Địa chỉ liên lạc: Số nhà/Đường phố: .....................................................................................


Quận/Huyện: ............................................. Tỉnh/Thành phố: ......................................... 



		11

		Các loại thuế phải nộp (Nếu có thì đánh dấu  FORMCHECKBOX 
)



 FORMCHECKBOX 

Giá trị 
 FORMCHECKBOX 

Tiêu thụ
 FORMCHECKBOX 

Thuế xuất,
 FORMCHECKBOX 

Tài
 FORMCHECKBOX 

Thu nhập



gia tăng 
đặc biệt
nhập khẩu
nguyên           doanh nghiệp


  FORMCHECKBOX 

Môn bài
 FORMCHECKBOX 

Tiền
 FORMCHECKBOX 

Phí,
 FORMCHECKBOX 

Thu nhập
 FORMCHECKBOX 

Khác




thuê đất
lệ phí
cá nhân







		

		



		

		



		12

		  Thông tin về các đơn vị có liên quan (Nếu có thì đánh dấu  FORMCHECKBOX 
)



 FORMCHECKBOX 

Có đơn vị thành viên
 FORMCHECKBOX 

Có đơn vị trực thuộc



 FORMCHECKBOX 

Có văn phòng đại diện, 
 FORMCHECKBOX 

Có hợp đồng với nhà thầu,



đơn vị sự nghiệp trực thuộc
nhà thầu phụ nước ngoài






		13

		  Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có thì đánh dấu  FORMCHECKBOX 
)



 FORMCHECKBOX 

Sáp nhập
 FORMCHECKBOX 

Hợp nhất 
 FORMCHECKBOX 

Tách 
 FORMCHECKBOX 

Chia



doanh nghiệp
doanh nghiệp
doanh nghiệp
doanh nghiệp






		HỌ VÀ TÊN NGƯỜI KHAI (CHỮ IN)


…………………………………………….


Chức vụ: ………………………………….




		Ngày …… tháng …… năm ………


Chữ ký 
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CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/1/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Phụ Lục I-7


Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ


Chức danh: .........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Là đại diện theo pháp luật của công ty


2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................


Loại hình doanh nghiệp: ....................................................................................................


Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./...............................


Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:


1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:.................................................................


- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................


- Tên công ty viết tắt:..........................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................


- Tổng số cổ phần: ...............................................................................................................


- Mệnh giá cổ phần: .............................................................................................................


5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................................................


..............................................................................................................................................


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: .....................................................................


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên: ............................................................................................................................


Chức danh: .........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


9. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


10. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................



Tôi và các thành viên cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ Lục I-8


Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ


Chức danh: .........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Là đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp tư nhân


2. Tên doanh nghiệp được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................


Loại hình doanh nghiệp: ....................................................................................................


Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./...............................


Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH


MỘT THÀNH VIÊN NHƯ SAU:


1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:.................................................................


- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................


- Tên công ty viết tắt:..........................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Tên chủ sở hữu: ...............................................................................................................


Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân số:.....................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:................................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:.........................................


Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./................................


Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


5. Mô hình tổ chức công ty(Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty):................................


.............................................................................................................................................


6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


7. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên: ............................................................................................................................


Chức danh: .........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


8. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................



Tôi cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ Lục I-9


Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................


1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ


Chức danh: .........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


2. Tên công ty được chuyển đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ....................................................


Loại hình:............................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................................................................


Do:..................................................................... Cấp ngày: ......./......./...............................


Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH


HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ SAU:


1. Tên công ty chuyển đổi viết bằng tiếng Việt:.................................................................


- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................


- Tên công ty viết tắt:..........................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................


.............................................................................................................................................


Điện thoại: .................................................... Fax: .............................................................


Email: ........................................................... Website: ......................................................


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)



		

		

		



		

		

		





4. Vốn điều lệ:......................................................................................................................


Tổng số:...............................................................................................................................


- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.


5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................


6. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên: ............................................................................................................................


Chức danh: ..........................................................................................................................


Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:........................................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..........................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ...................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................


Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ..........................................................................


Email: .............................................. Website: ...................................................................


7. Tên, địa chỉ chi nhánh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: 


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................



Tôi và các thành viên cam kết:


- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;


- Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


......, ngày...... tháng....... năm.......


 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi rõ họ tên)


Kèm theo giấy đề nghị chuyển đổi:


- ...................


- ...................


- ...................


Phụ lục III-5


Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------------


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


CỦA DOANH NGHIỆP


(Thay đổi lần thứ............)


Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................


1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................


Do: .................................................... Cấp ngày: ........../......../.........................


Vốn điều lệ (Vốn đầu tư):.............................................................................................


Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:


		Số TT

		Mã ngành

		Tên ngành



		

		

		



		

		

		





Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................


.......................................................................................................................................


Điện thoại: ................................................. Fax: ...........................................................


Email: ........................................................ Website: ..................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


..................................................................................Nam/nữ


Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................


Chứng minh nhân dân số: ........................................................................................


Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................


Số giấy chứng thực cá nhân:........................Ngày cấp:....../......./........Cơ quan cấp:.................... 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................


Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:


1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)


		Số TT

		Mã ngành

		Tên ngành



		

		

		



		

		

		





2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)

...........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................


3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh 


nghiệp)............................................................................................................................


...................................................................................................................................


4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 


(Đối với thay đổi thành viên hợp danh, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi cư trú của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị khai trừ hoặctự nguyện rút khỏi công ty;


(Đối với thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ ty cổ phần, ghi: Họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, nơi cư trú của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty)


..........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ).



(Đối với thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, ghi: Mức vốn đăng ký thay đổi, phương thức và thời điểm thay đổi vốn đầu tư


Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên; vốn điều lệ dự định tăng thêm hoặc giảm xuống; thời điểm góp thêm vốn hoặc thời điểm hoàn trả lại vốn và phương thức hoàn trả).


.........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

6. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn).

(Đối với đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập còn lại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với những trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.


Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn góp đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế) 


..........................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định của Toà án)

Tên Tòa án:........................................................................................................................


Địa chỉ:...............................................................................................................................


Điện thoại:..........................................Fax:............................................................................


Bản án/quyết định số: ...................................................................................................................


Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:


............................................................................................................................................


..........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		......, ngày ....... tháng ........ năm.......


ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Kèm theo thông báo:


- ......................


- ......................


- ......................


II. Lĩnh vực Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài:

1. Thủ tục: Chấp thuận chủ trương đầu tư 


· Trình tự thực hiện:


Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 


Bước 2: Nhà đầu tư hoặc người đại diện (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. 


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư.


- Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trả kết quả cho nhà đầu tư.

· Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Văn bản đề nghị cho chủ trương đầu tư dự án;


2. Hồ sơ kèm theo gồm:


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


 b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 03 -:- 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Đầu tư


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Mẫu Văn bản đề nghị Thỏa thuận chủ trương đầu tư.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


2. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


· Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


· Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


· Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhậnGiấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT theo mẫu Phụ lục I-1 (Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp GCNĐT: 100.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT (Phụ lục I-1 )


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


3. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


· Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


· Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


· Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhậnGiấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3 (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:


+ 01 Hợp đồng liên doanh (nếu liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);


+ 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;


+ 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh) Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-4 (đối với Công ty TNHH một thành viên) và kèm bản sao một loại giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, nếu thành viên là tổ chức phải kèm bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền và quyết định ủy quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp GCNĐT: 100.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT (Phụ lục I-3 )


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  


4. Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


· Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


· Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


· Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhậnGiấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-2; 

- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:


+ 01 Văn bản thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1;


+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;


+ 01 Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+ 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


+ 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc


· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí cấp GCNĐT: 100.000 đồng


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT (Phụ lục I-2 )


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


5. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.  Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


a. Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


b. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


c. Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT theo mẫu Phụ lục I-1 (Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  không.


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

- Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-1 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


6. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.  Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


a. Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


b. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


1. Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhậnGiấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ..


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3 (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:


+ 01 Hợp đồng liên doanh (nếu liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);


+ 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;


+ 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh), Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-4 (đối với Công ty TNHH một thành viên và kèm bản sao một loại giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, nếu thành viên là tổ chức phải kèm bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền và quyết định ủy quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT (Phụ lục I-3).

· Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP) hoặc danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh)

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


7. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.  Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


a. Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


b. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


Nộp phí theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Phòng Quản lý Đầu tư ký nhận Giấy chứng nhận ĐKĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ..


· Cách thức thực hiện:  


- Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2; 

- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:


+ 01 Văn bản thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1;


+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;


+ 01 Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+ 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT (Phụ lục I-3).

· Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP) hoặc danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh)

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh


8. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


a. Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


b. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


c. Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT theo mẫu Phụ lục I-1 (Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  100.000VNĐ


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-1 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định


9. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhậnGiấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ 


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3 (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:


+ 01 Hợp đồng liên doanh (nếu liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);


+ 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;


+ 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh), 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-4 (đối với Công ty TNHH một thành viên) và kèm bản sao một loại giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, nếu thành viên là tổ chức phải kèm bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền và quyết định ủy quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập DN : Phụ lục I-3.

· Danh sách thành viên theo mẫu II – 1 đến II - 4

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;


2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;


3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;


4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;


5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh. 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


10. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2; 

- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập / Giấy CNĐKKD / hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:


+ 01 Văn bản thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1;


+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;


+ 01 Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+ 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2.

· Thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


11. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy CNĐT theo mẫu Phụ lục I-1 (Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2.

· Thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


12. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3 (trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp);


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:


+ 01 Hợp đồng liên doanh (nếu liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);


+ 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;


+ 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh) và kèm bản sao một loại giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, nếu thành viên là tổ chức phải kèm bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền và quyết định ủy quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2.

· Thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

13. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh 


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2; 

- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm), trừ dự án đầu tư trong nước;


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư;


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:


+ 01 Văn bản thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1;


+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;


+ 01 Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+ 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2.

· Thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


14. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có chủ trương của Thủ tướng, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-1 

- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 03  ngày làm việc kể từ ngày có chủ trương của Thủ tướng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


15. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3 


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp:


+ 01 Hợp đồng liên doanh (nếu liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài);


+ 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;


+ 01 Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh) và kèm bản sao một loại giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, nếu thành viên là tổ chức phải kèm bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân người được ủy quyền và quyết định ủy quyền; 


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày có chủ trương của Thủ tướng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-3

· Danh sách thành viên theo mẫu Phụ lục II-1 (đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập theo mẫu Phụ lục II-2 (đối với Công ty CP), danh sách thành viên sáng lập theo mẫu Phụ lục II-3 (đối với Công ty hợp danh)

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


16. Thủ tục: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền(có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chủ trương của Thủ tướng, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-2 


- 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 


- 01 Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;


- 01 Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (trừ dự án đầu tư trong nước);


- 01 Giải trình kinh tế - kỹ thuật;


- 01 Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);


- 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);


- 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề);


- 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh trường hợp gắn với thành lập chi nhánh:


+ 01 Văn bản thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1;


+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;


+ 01 Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;


+ 01 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày có chủ trương của Thủ tướng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Lệ phí: 100.000đ 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

- Bản đăng ký/đề nghị cấp GCNĐT theo mẫu: Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-2.

- Thông báo lập chi nhánh theo mẫu Phụ lục III-1

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


17. Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu: 


- Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-4;

- Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-5;

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp: Phụ lục I-6;

- Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT: Phụ lục I-7;

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại: Phụ lục I-16.

2. Hồ sơ kèm theo gồm:


- Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp GCNĐT (Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- Bản sao GCNĐT, GCNĐT điều chỉnh, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký;

- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi (Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức, Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân, Điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Điều lệ Công ty cổ phần), Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.


 b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

· Lệ phí (nếu có):  100.000 đồng

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu.

- Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-4;

- Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-5;

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp: Phụ lục I-6;

- Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT: Phụ lục I-7;

- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại: Phụ lục I-16.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án sau khi điều chỉnh không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.


Ngành nghề kinh doanh sau khi đăng ký bổ sung, thay đổi không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


18. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-4 (Trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh), Phụ lục I-5 (Trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Chi nhánh), Phụ lục I-6 (Trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp), Phụ lục I-7 (Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT), Phụ lục I-16. (Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại) 


- 01 Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp GCNĐT (Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh);

- 01 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- 01 Bản sao GCNĐT, GCNĐT điều chỉnh; 


- 01 Hợp đồng liên doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);


- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký(đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

- 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi, Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới;


- 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh):


+ 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 điều 4 Luật doanh nghiệp;


+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;


+ 01 văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định.

 b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

· Lệ phí (nếu có):  100.000 đồng

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu.

- Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-4;

- Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-5;

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp: Phụ lục I-6;

- Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT: Phụ lục I-7;

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT - Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại: Phụ lục I-16.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án sau khi điều chỉnh không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.


Ngành nghề kinh doanh sau khi đăng ký bổ sung, thay đổi không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


19. Thủ tục: Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ 


· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 


Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ


- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.


- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.


- Nộp phí theo quy định của pháp luật.


Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp đến tại Bộ phận 1 cửa ký nhận Giấy CNĐT, Nếu người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền và CMND. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải mang nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ.


· Cách thức thực hiện:  


- Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


- Gửi hồ sơ đăng ký qua mạng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- 01 Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu Phụ lục I-4 (Trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh) hoặc Phụ lục I-5 (Trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Chi nhánh), Phụ lục I-6 (Trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp), Phụ lục I-7 (Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT); 


- 01 Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp GCNĐT (Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh);

- 01 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- 01 Bản sao GCNĐT, GCNĐT điều chỉnh, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

- 01 Hợp đồng liên doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

- 01 Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký(đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

- 01 Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi, Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập: Trường hợp điều chỉnh GCNĐT có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.


- 01 bộ hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh):


+ 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 điều 4 Luật doanh nghiệp;

+ 01 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;


+ 01 văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định.

 b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc. 


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


d) Cơ quan phối hợp (nếu có)

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

· Lệ phí (nếu có):  100.000 đồng

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh GCNĐT theo mẫu.

- Trường hợp không gắn với thành lập DN hoặc Chi nhánh: Phụ lục I-4;

- Trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh: Phụ lục I-5;

- Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp: Phụ lục I-6;

- Trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong GCNĐT: Phụ lục I-7;

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Dự án sau khi điều chỉnh không thuộc các lĩnh vực sau:


1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.


2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.


3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.


4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.


Ngành nghề kinh doanh sau khi đăng ký bổ sung, thay đổi không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


- Quyết định số 01/2008/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.


20. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án)

· Trình tự thực hiện:  


Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 


Bước 2: Đại diện nhà đầu tư (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn. 


Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức thụ lý tiếp nhận.


- Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức thụ lý hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.


Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày, Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. 


· Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư;


- Kèm theo hồ sơ: Dự án đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất và Biên bản bàn giao đất.

- Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đồng thời giải thể doanh nghiệp, cần bổ sung:

+ Quyết định giải thể; 


+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh tóan hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 


+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;


+ Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Con dấu, Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nộp cho công an) 


+ Giấy Chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; số hóa đơn GTGT chưa sử dụng (nộp cho cơ quan thuế);


+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể; trong đó, cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động.

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy CNĐT

· Lệ phí (nếu có):  Không 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


21. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Trường hợp dự án vi phạm tiến độ thực hiện)


· Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết và cảnh báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra văn bản, nếu Chủ đầu tư tiếp tục không triển khai dự án theo tiến độ cam kết thì trong vòng 07 ngày sau đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Pháp luật, gửi cho nhà đầu tư và các cơ quan liên quan. 


· Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định về việc đề nghị nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết và cảnh báo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.


- Kèm theo hồ sơ: Dự án đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất.

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

· Lệ phí (nếu có):  Không 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


22. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. (Trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài)


· Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định nhận được Bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi GCNĐT gửi cho nhà đầu tư và các cơ quan liên quan. 

· Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản án, quyết định của toà án, trọng tài do Chủ đầu tư vi phạm pháp luật.


- Kèm theo hồ sơ: Dự án đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất.

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế, Công an tỉnh

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy CNĐT

· Lệ phí (nếu có):  Không 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.


- Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 


23. Thủ tục: Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư


· Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Doanh nghiệp lập báo theo mẫu của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.


Bước 2: Định kỳ hàng tháng doanh nghiệp nộp báo cáo hoạt động của dự án đầu tư tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, số 65 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn. Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung thông tin báo cáo. 


Bước 3: Phòng QLĐT kiểm tra kết quả báo cáo, tổng họp số liệu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch đầu tư.  

· Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh ( theo mẫu của  BQL)

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


· Thời hạn giải quyết: tổng hợp báo cáo theo quy định.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo theo quy định.

· Lệ phí (nếu có):  Không 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đầu tư năm 2005.


- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
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